
ĐVT: ĐỒNG

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh
Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 48.971.291.965      50.391.055.169      

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) 10 48.971.291.965      50.391.055.169      

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 30.017.724.531      32.978.447.413      
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 18.953.567.434      17.412.607.756      

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 270.421.350           606.892.445           

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 840.000                 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 840.000                 

8. Chi phí bán hàng 25 VI.5 717.723.495           542.292.739           

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.6 4.293.321.644        4.725.779.991        
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)} 30 14.212.943.645      12.750.587.471      

11. Thu nhập khác 31 VI.7 111.744.176           461.911.191           

12. Chi phí khác 32 VI.8 186.463.061           7.099.041               
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (74.718.885)           454.812.150           

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 14.138.224.760      13.205.399.621      
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.10 3.599.960.449        3.177.591.200        

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.11 (380.734.616)         (255.824.522)         

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 10.918.998.927      10.283.632.943      
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 VI.12 1.985                     1.882                     

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 1.985                     1.882                     
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ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu
Mã 
số

Số cuối năm Số đầu năm

TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 25.800.681.629     26.022.236.930    
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 9.690.679.792      9.726.081.851      
1. Tiền 111 1.690.679.792      1.226.081.851      

2. Các khoản tương đương tiền 112 8.000.000.000      8.500.000.000      

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 1.000.000.000      
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 1.000.000.000      

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1.478.499.732      1.356.481.028      
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 1.137.786.207      298.957.046         

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 74.700.000           146.600.000         

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 266.013.525         910.923.982         

IV. Hàng tồn kho 140 14.132.045.000     12.404.080.078    
1. Hàng tồn kho 141 14.132.045.000     12.404.080.078    

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 499.457.105         1.535.593.973      
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 487.297.704         1.508.242.718      

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 12.159.401           27.351.255           

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 41.005.964.373     35.911.514.770    
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 255.191.821         232.238.061         
6. Phải thu dài hạn khác 216 255.191.821         232.238.061         

II.Tài sản cố định 220 6.585.868.486      6.588.804.296      
1. Tài sản cố định hữu hình 221 6.585.868.486      6.588.804.296      
    - Nguyên giá 222 19.037.762.299     17.565.463.454    

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (12.451.893.813)   (10.976.659.158)   

VI. Tài sản dài hạn khác 260 34.164.904.066     29.090.472.413    
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 33.377.483.377     27.769.199.440    

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 787.420.689         408.974.128         

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 912.298.845         

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 66.806.646.002     61.933.751.700    

C. NỢ PHẢI TRẢ 300 6.578.572.356      7.666.859.849      
I. Nợ ngắn hạn 310 6.310.194.132      7.477.621.945      
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 951.523.006         1.132.049.856         

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 11.084.365           2.866.053.818         

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 3.498.443.766      2.071.422.268         

4. Phải trả người lao động 314 172.648.000         121.620.000            

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 282.000.000         88.488.000              

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 577.713.569         452.559.093            
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 816.781.426         745.428.910         

II. Nợ dài hạn 330 268.378.224         189.237.904         
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 3.752.778             6.040.833             

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 264.625.446         183.197.071            

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 60.228.073.646     54.266.891.851    
I. Vốn chủ sở hữu 410 60.228.073.646     54.266.891.851    
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 46.683.000.000     46.683.000.000    

 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 46.683.000.000     46.683.000.000    

5. Cổ phiếu quỹ 415 (730.457.045)        (730.457.045)        

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 6.845.362.752      5.753.462.859         
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 7.430.167.939      2.560.886.037      

    - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 241.736.037         

    - LNST chưa phân phối kỳ này 421b 7.188.431.902      2.560.886.037         
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 66.806.646.002     61.933.751.700    
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PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2015
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